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KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG NĂM 

Đơn vị tính: triệu đồng, % 

STT Chỉ tiêu 

Năm trước Năm kế hoạch 

Kế 
hoạc

h 

Thự
c 

hiện 

% thực 
hiện/kế 
hoạch 

Kế 
hoạc

h 

% kế hoạch 
năm/ kế hoạch 

năm trước 

% kế hoạch 
năm/thực hiện 

năm trước 

I Tiền lương của 
người lao động       

1 Lao động tại thời 
điểm 31/12       

2 Lao động bình quân 
(người)       

3 
Mức tiền lương bình 
quân (triệu đồng/ 
người/tháng) 

      

4 Quỹ tiền lương       

II Tiền lương người 
quản lý       

1 Số lượng người       

2 Quỹ lương người 
quản lý       

3 Tiền lương bình 
quân/ người/tháng       

III Tiền lương của 
kiểm soát viên       

1 Số lượng người       

2 Tiền lương bình 
quân/ người/tháng       

(Kèm theo thuyết minh về cách xác định quỹ tiền lương người quản lý và người lao động) 



 
​

NGƯỜI LẬP BIỂU 
​

NGƯỜI KIỂM SOÁT 
Ngày ........tháng........năm......​

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ​
(Ký tên, đóng dấu)​

 
 


